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                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                            ----------------------- 
 
     Số :    01 /BC – HĐQT                      Hải Phòng,  ngày   29   tháng 01  năm 2024 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Năm 2023  

 
 

Kính gửi :  -    Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

    
Tên công ty : Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài 

Địa chỉ trụ sở chính  : số 4 Nguyễn Trãi – Ngô Quyền – TP.Hải Phòng 
Điện thoại    : 0225.3826867       Fax : 0225.3826838 
Email    : inlacohp@inlaco.com.vn 
Vốn điều lệ   : 61.003.910.000đ 
Mã chứng khoán  : ILC 
Mô hình quản trị công ty  : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị,  

  Ban Kiểm soát và Giám đốc. 

Việc thực hiện chức năng kiểm nội bộ : Chưa thực hiện. 

I - Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên  

Ngày 16/05/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức tại TP. 
Hải Phòng, tham dự Đại hội có 40 cổ đông và 22 cổ đông ủy quyền tham dự, sở hữu 
và đại diện sở hữu 4.510.059 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,19% số cổ phần có quyền biểu 
quyết của công ty. để thông qua các quyết định thuộc về thẩm quyền của Đại hội.  

TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 12-1/NQ-ĐHĐCĐ 16/05/2023 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2023. 

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường 

TT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 44/NQ-ĐHĐCĐ 29/12/2023 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất 
thường năm 2023. 

 

I N L A C O - H P  

  
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II - Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên HĐQT 

Các thành viên HĐQT công ty nhiệm kỳ VI (2020 – 2025), gồm các ông, bà : 

TT Thành viên 

Chức vụ (thành viên 
HĐQT độc lập, 

TVHĐQT không điều 
hành) 

Ngày bắt đầu/ không còn là 
TV HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Lê Trung Hà 
Chủ tịch HĐQT 

Thành viên HĐQT 
không điều hành 

19/06/2020 
28/01/2022 

28/01/2022 

2 Ông Vũ Ngọc Sinh Thành viên HĐQT 
Chủ tịch HĐQT 

18/06/2020 
28/01/2022 

28/01/2022 

3 Ông Phạm Sĩ Tú Phó chủ tịch 19/06/2020  

4 Ông Hoàng Linh Sơn Thành viên HĐQT 18/04/2015  

5 Ông Nguyễn Văn Biên Thành viên HĐQT 18/04/2015  

6 Ông Nguyễn Bá Hải TV HĐQT độc lập 18/06/2020  

7 Bà Trịnh Thị Nga Thành viên HĐQT  
không điều hành 

18/06/2020  

2. Các cuộc họp  HĐQT 

TT Thành viên HĐQT 
Số buổi 

họp tham 
dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do 
không tham 

dự 

1 Ông Phạm Sĩ Tú 6 100% 100%  

2 Ông Lê Trung Hà 6 100% 100%  

3 Ông Vũ Ngọc Sinh 6 100% 100%  

4 Ông Hoàng Linh Sơn 6 100% 100%  

5 Ông Nguyễn Văn Biên 6 100% 100%  

6 Ông Nguyễn Bá Hải 6 100% 100%  

7 Bà Trịnh Thị Nga 6 100% 100%  
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Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi chép đầy đủ trong Sổ biên bản 
họp HĐQT và được các thành viên dự họp ký tên. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc tập trung vào 
mộ số công việc sau : 

 Việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; 
 Việc tuân thủ các quy định của Pháp luật; 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT :  

Hội đồng quản trị công ty hoạt động dựa trên nguyên tắc tập thể và quyết định các 
vấn đề thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của  Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công 
ty, không thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT để phụ trách các mảng riêng biệt. 

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị 

TT Số 
NQ/QĐ 

Ngày Nội dung Tỷ lệ  

01 03/NQ 
HĐQT 

15/02/2023 

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2023 và 
ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông 
tham dự Đại hội 

 

100% 

02 04/NQ 
HĐQT 

30/03/2023 Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và việc tổ 
chức ĐHĐCĐ  công ty năm 2023. 

100% 

03 09/NQ 
HĐQT 

21/04/2023 
Nghị quyết về việc thông qua nội dung, chương 
trình, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức 
ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2023. 

100% 

04 20/NQ 
HĐQT 

 

10/08/2023 
Nghị quyết về việc ký hợp đồng giữa Công ty 
cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài với 
Công ty con 

100% 

05 21/NQ 
HĐQT 

07/09/2023 

Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê văn 
phòng giữa Công ty cổ phần Hợp tác lao động 
với nước ngoài với Công ty TNHH Thương 
mại Mê Linh. 

100% 

06 23/NQ 
HĐQT 

 

24/10/2023 

Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê văn 
phòng giữa Công ty cổ phần Hợp tác lao động 
với nước ngoài với Công ty cổ phần Cung ứng 
nhân lực INLACO 

100% 

07 
28/NQ 
HĐQT 

 

25/10/2023 
Nghị quyết về việc ký hợp đồng thuê văn 
phòng giữa CTy CP Hợp tác lao động với nước 
ngoài với CTy CP Đầu tư và Dịch vụ INLACO 

100% 
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08 30/NQ 
HĐQT 

01/11/2023 Nghị quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn 
bản 

100% 

09 33/NQ 
HĐQT 

16/11/2023 

Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2023 và hủy bỏ Nghị 
quyết số 30/NQ-HĐQT về việc xin ý kiến cổ 
đông bằng văn bản. 

100% 

10 36/NQ 
HĐQT 

07/12/2023 

Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2023 và Ban hành Dự 
thảo Quy chế Làm việc và Biểu quyết cuộc họp 
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 bằng hình thức 
trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 

100% 

11 40/NQ 
HĐQT 

28/12/2023 

Nghị quyết về việc Đề nghị Đại hội đồng cổ 
đông chấp thuận cho HĐQT sử dụng nguồn 
vốn tự có của công ty  và một phần vốn vay 
ngân hàng (nếu cần) để đầu tư mua đất và xây 
dựng trụ sở công ty. 

100% 

III – Ban kiểm soát 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

TT 
Thành viên 

 Ban kiểm sóat Chức vụ 
Ngày bắt đầu/ không còn 

là thành viên BKS 
Trình độ 

chuyên môn 

1 Nguyễn Thị Thư Trưởng ban Từ ngày 24/10/2020 
Cử nhân Kế 
toán 

2 Bà Lương Thu Hoài Thành viên 18/04/2015 đến nay  
Kỹ sư Kinh tế 
vận tải biển 

3 Ông Lê Vũ Cường Thành viên 18/04/2015 đến nay 
Kỹ sư Điều 
khiển tàu biển – 
Thuyền trưởng  

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát 

TT Thành viên BKS Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Bà Lương Thu Hoài 2 100% 100%  

2 Ông Lê Vũ Cường 2 100% 100%  

3 Bà Nguyễn Thị Thư 2 100% 100%  
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2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban GĐ điều hành và cổ đông 

Thực hiện chức năng kiểm soát đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật, 
Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong quản lý, điều hành 
SXKD tại công ty cụ thể : 

- Xem xét đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các chức 
năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ công ty, cũng như trong việc thực hiện 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị  

- Thực hiện việc kiểm soát định kỳ theo các chuyên đề, xem xét báo cáo tài chính 
định kỳ hàng quý, năm của công ty. 

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Ủy ban Chứng khám Nhà nước 
và Điều lệ công ty. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc 
điều hành và các cán bộ quản lý khác 

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình SXKD của công ty, 
các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty. 

Trưởng ban kiểm soát đều được mời dự họp các phiên họp của Hội đồng quản trị. 

Các vấn đề xem xét và các yêu cầu cung cấp thông tin, giải trình theo yêu cầu của 
BKS đều được Ban giám đốc và các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện. 

IV. Ban điều hành 

TT Thành viên             
Ban điều hành 

Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ chuyên môn 
Ngày bổ 

nhiệm /miễn 
nhiệm 

1 Giám đốc 
Ông Hoàng Linh Sơn 

10/02/1969 
Kỹ sư điều kiển tàu biển 
Cử nhân Quản trị KD 
Thạc sĩ Quản lý VT biển 

Bổ nhiệm 
23/06/2020 

2 Phó giám đốc 
Ông Nguyễn Văn Biên 

24/10/1962 Kỹ sư Khai thác máy tàu 
Kỹ sư KT vận tải biển 

Từ tháng 
02/2005 

Nghỉ hưu 
31/07/2023 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh Trình độ chuyên môn 
Ngày bổ nhiệm 

/miễn nhiệm 

Bà Vũ Hoàng Phương 24/01/1978 Kỹ sư Kinh tế vận tải biển; 
Thạc sĩ Quản trị KD 

Bổ nhiệm 
04/04/2004 

Miễm nhiệm 
25/10/2023 

Bà Tạ Thị Tuyết Minh 21/06/1978 Cử nhân Kế toán, 
Thạc sĩ kinh tế 

Bổ nhiệm 
25/10/2023 
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VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc  điều 
hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty không tham gia các khóa về đào tạo 
quản trị công ty. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. 
Theo bảng phụ lục I  kẻm theo 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 

Không có giao dịch 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 
ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát 

Theo bảng phụ lục III kèm theo 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 

Không có giao dịch 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :  

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục II) 
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty : 
không có giao dịch. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:  không có   

           CTY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI 
                          KT. Chủ tịch Hội đồng quản trị 

   Phó chủ tịch 
 
 

 
 
 
 

                                                                       
                                                                          PHẠM SĨ TÚ 
Nơi nhận :            
- Như trên 
- Lưu HC, HĐQT 
 
 
 
 
 
 



1 Vũ Ngọc Sinh Chủ tịch HĐQT 26/12/2005
Người  
nội  bộ

1.1
Công ty TNHH 
Thương mại Mê Linh

Giám đốc 
công ty

1.2 Lưu Thị Vỹ Vợ

1.3 Vũ Hoài Trung Con 

1.4 Vũ Hoài Nam Con 

2 Phạm Sĩ Tú Phó chủ tịch HĐQT 26/12/2005
Người  
nội  bộ

2.1 Trần Thị Bích Ngọc Vợ

2.2 Phạm Ngọc Toàn Con 

2.3 Phạm Duy Thành Con 

2.4 Phạm Thị Mỵ 25/03/2023
Chết do 

bệnh
Chị

2.5 Phạm Thị Nguyệt Chị 

2.6 Bùi Đình Ba Anh rể

2.7 Phạm Thị Thu Hương Chị 

2.8 Vũ Duy Khơi Anh rể

2.9 Phạm Quang Vinh Em trai

2.10 Vũ Thị Hồng Hạnh Em dâu

2.11 Phạm Thị Thanh Thủy Em gái

2.12 Phạm Thị Phi Nga Em gái

3 Hoàng Linh Sơn
   Thành viên HĐQT 

Giám đốc công ty
26/12/2005

Người  
nội  bộ

3.1 Vũ Thị Thu Nga Vợ

3.2 Trần Thị Mong Mẹ đẻ

3.3 Vũ Thị Thu Êm Mẹ vợ

3.4 Hoàng Linh Dương Con trai

3.5 Hoàng Hoa Nam Em trai

3.6 Bùi Thị Loan Em dâu

4  Nguyễn Văn Biên
Thành viên HĐQT

Phó GĐ công ty 
26/12/2005

Người  
nội  bộ

4.1 Vũ thị Nhuận Vợ

4.2 Nguyễn Thị Hoài thu Con gái

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 

liên quan

KỲ BÁO CÁO : NĂM 2023
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Lý do
Mối quan 
hệ  liên 

quan

Phụ lục I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC CÁ 

NHÂN

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ tại công ty

Trang 1



Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 

liên quan

KỲ BÁO CÁO : NĂM 2023
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Lý do
Mối quan 
hệ  liên 

quan

Phụ lục I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC CÁ 

NHÂN

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ tại công ty

4.3 Vũ Minh Hợp Con rể

4.4 Nguyễn Hà Phương Con gái

4.5 Nguyễn Thị Mễ Chị gái

4.6 Nguyễn Minh Tiến Anh rể

4.7 Nguyễn Thị Mỳ  - Chị gái

4.8 Phạm Cảnh  - Anh rể

4.9 Nguyễn Thị Yên  - Chị gái

4.10 Đoàn Hữu Hảo  - Anh rể

4.11 Nguyễn Thị Nguyên  - Chị gái

4.12 Nguyễn Ngọc Ninh  - Anh rể

4.13 Nguyễn Quốc Phòng  - Em trai

4.14 Vũ thị Mai Em dâu

5 Lê Trung Hà Thành viên HĐQT 26/12/2005
Người  
nội  bộ

5.1 Phạm Thị Bích Thủy Vợ

5.2 Lê Thị Bích Ngọc Con

5.3 Lê Tuấn Việt Con

5.4 Nguyễn Thị Nga Mẹ 

5.5 Lê Thị Hiến Chị

5.6 Lê Hải Bình Anh 

5.7 Lê Thị Bích Huyền Chị

5.8 Lê Thị Thu Hương Em

6 Nguyễn Bá Hải Thành viên HĐQT 18/06/2020 Bầu mới
Người  
nội  bộ

6.1
Công ty CP Hải Minh 
Logistics

Giám đốc 
công ty

6.2 Nguyễn Xuân Hò Bố đẻ

6.3 Vũ Thị Xim Mẹ đẻ

6.4 Bùi Thị Thu Hiền Vợ

6.5 Nguyễn Xuân Đô Em trai

6.6 Phạm Thị Lan Hương Em dâu
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Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 

liên quan

KỲ BÁO CÁO : NĂM 2023
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Lý do
Mối quan 
hệ  liên 

quan

Phụ lục I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC CÁ 

NHÂN

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ tại công ty

6.7 Nguyễn Xuân Hiệu Em trai

6.8 Đỗ Thị Thu Hà Em dâu

7 Trịnh Thị Nga Thành viên HĐQT 18/06/2020 Bầu mới
Người  
nội  bộ

7.1 Trịnh Văn Thấm Bố đẻ

7.2 Đặng Ngọc Bảo Chồng

7.3 Đặng Diệu Linh Con gái

7.4 Trịnh Văn Ân Em trai

7.5 Nguyễn Thị Liên Em dâu

8 Nguyễn Thị Thư Trưởng ban KS 18/06/2020 Bầu mới
Người  
nội  bộ

8.1 Trần Trí Dũng Chồng

8.2 Nguyễn Thị Nhàn Mẹ đẻ

8.3 Trần Văn Tài Bố chồng

8.4 Phạm Thị Mận Mẹ chồng

9 Lương Thu Hoài Thành viên BKS 26/12/2005
Người  
nội  bộ

9.1 Nguyễn Phan Long Chồng

9.2 Nguyễn Hoài Dương Em chồng

9.3 Lương Thị Tuyết Chị gái

9.4 Vương Đình Lam Anh rể

10 Lê Vũ Cường Thành viên BKS 25/04/2013
Người  
nội  bộ

10.1 Lê Kim Thanh Vợ

10.2 Lê Vũ Thu Trang Con

10.3 Lê Thanh Tùng Con

11 Vũ Hoàng Phương Kế toán trưởng 26/12/2005 25/10/2023
Miễn 
nhiệm

Người  
nội  bộ

11.1 Vũ Văn Quỹ 25/10/2023 Bố đẻ

11.2 Nguyễn Thị Kim Thu 25/10/2023 Mẹ đẻ

11.3 Vũ Thị Lai 25/10/2023 Mẹ chồng
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Thời điểm 
bắt đầu là 
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liên quan
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Lý do
Mối quan 
hệ  liên 
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Phụ lục I

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT
TÊN TỔ CHỨC CÁ 

NHÂN

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ tại công ty

11.4 Trần Văn Đăng 25/10/2023 Chồng

11.5 Trần Minh Quang 25/10/2023 Con đẻ

11.6 Trần Minh Trí 25/10/2023 Con đẻ

11.7 Vũ Hoàng Long 25/10/2023 Anh ruột

11.8 Phạm Thu Dung 25/10/2023 Chị dâu

12 Tạ Thị Tuyết Minh Kế toán trưởng 25/10/2023 Bổ nhiệm
Người  
nội  bộ

12.1 Phạm Đức Nhíp 25/10/2023 Chồng

12.2 Phạm Thái Hưng 25/10/2023  Con

12.3 Phạm Thị Khánh Chi 25/10/2023  Con

12.4 Phạm Đăng Luân 25/10/2023 Bố chồng

12.5 Nguyễn Thị Hiểu 25/10/2023 Mẹ  chồng

12.6 Phạm Đức Lịch 25/10/2023 Em chồng

12.7 Tạ Thị Thu Hường 25/10/2023 Chị ruột

12.8 Nguyễn Văn Ánh 25/10/2023 Anh rể

12.9 Phạm Thị Phượng 25/10/2023 Chị chồng

12.10 Phạm Đức Du 25/10/2023 Em chồng

13 Nguyễn Tuấn Đạt Thư ký công ty 01/07/2020 Bổ nhiệm
Người  
nội  bộ

13.1 Nguyễn Thị Minh Tâm Vợ

13.2 Nguyễn Quốc Khánh Bố đẻ

13.3 Nguyễn Thị Sen Mẹ đẻ
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STT
TÊN TỔ CHỨC CÁ 

NHÂN

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ tại công ty
Số CP sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi chú

1 Vũ Ngọc Sinh Chủ tịch HĐQT 69.537              1,14%
Người  
nội  bộ

1.1
Công ty TNHH 
Thương mại Mê Linh

                      -   0%
Giám đốc 

công ty

1.2 Lưu Thị Vỹ                       -   0% Vợ

1.3 Vũ Hoài Trung                       -   0% Con 

1.4 Vũ Hoài Nam 15.000              0,25% Con 

2 Phạm Sĩ Tú Phó chủ tịch HĐQT 24.600              0,40%
Người  
nội  bộ

2.1 Trần Thị Bích Ngọc                       -   0% Vợ

2.2 Phạm Ngọc Toàn                       -   0% Con 

2.3 Phạm Duy Thành                       -   0% Con 

2.4 Phạm Thị Mỵ                       -   0% Chị

2.5 Phạm Thị Nguyệt                       -   0% Chị 

2.6 Bùi Đình Ba                       -   0% Anh rể

2.7 Phạm Thị Thu Hương                       -   0% Chị 

2.8 Vũ Duy Khơi                       -   0% Anh rể

2.9 Phạm Quang Vinh 1.500                0,02% Em trai

2.10 Vũ Thị Hồng Hạnh 1.500                0,02% Em dâu

2.11 Phạm Thị Thanh Thủy                       -   0% Em gái

2.12 Phạm Thị Phi Nga                       -   0% Em gái

3 Hoàng Linh Sơn
   Thành viên HĐQT 

Giám đốc công ty
107.550            1,77%

Người  
nội  bộ

3.1 Vũ Thị Thu Nga                       -   0% Vợ

3.2 Trần Thị Mong                       -   0% Mẹ đẻ

3.3 Vũ Thị Thu Êm                       -   0% Mẹ vợ

3.4 Hoàng Linh Dương                       -   0% Con trai

VÀ  NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
KỲ BÁO CÁO : NĂM 2023

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023)

Phụ lục II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ 

Trang 1



STT
TÊN TỔ CHỨC CÁ 

NHÂN

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán

Chức vụ tại công ty
Số CP sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi chú
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ 

3.5 Hoàng Hoa Nam                       -   0% Em trai

3.6 Bùi Thị Loan                       -   0% Em dâu

4  Nguyễn Văn Biên
Thành viên HĐQT

Phó GĐ công ty 
52.767              0,87%

Người  
nội  bộ

4.1 Vũ thị Nhuận                       -   0% Vợ

4.2 Nguyễn Thị Hoài thu                       -   0% Con gái

4.3 Vũ Minh Hợp                       -   0% Con rể

4.4 Nguyễn Hà Phương                       -   0% Con gái

4.5 Nguyễn Thị Mễ                       -   0% Chị gái

4.6 Nguyễn Minh Tiến                       -   0% Anh rể

4.7 Nguyễn Thị Mỳ                       -   0% Chị gái

4.8 Phạm Cảnh                       -   0% Anh rể

4.9 Nguyễn Thị Yên                       -   0% Chị gái

4.10 Đoàn Hữu Hảo                       -   0% Anh rể

4.11 Nguyễn Thị Nguyên                       -   0% Chị gái

4.12 Nguyễn Ngọc Ninh                       -   0% Anh rể

4.13 Nguyễn Quốc Phòng                       -   0% Em trai

4.14 Vũ thị Mai                       -   0% Em dâu

5 Lê Trung Hà Thành viên HĐQT 204.108            3,36%
Người  
nội  bộ

5.1 Phạm Thị Bích Thủy                       -   0% Vợ

5.2 Lê Thị Bích Ngọc                       -   0% Con

5.3 Lê Tuấn Việt                       -   0% Con

5.4 Nguyễn Thị Nga                       -   0% Mẹ 

5.5 Lê Thị Hiến                       -   0% Chị

5.6 Lê Hải Bình 3.824                0,06% Anh 

5.7 Lê Thị Bích Huyền 4.500                0,07% Chị

5.8 Lê Thị Thu Hương 50                     0,00% Em
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Tài 
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dịch 
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DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ 

6 Nguyễn Bá Hải Thành viên HĐQT 6.306                0,10%
Người  
nội  bộ

6.1
Công ty CP Hải Minh 
Logistics

                      -   0%
Giám đốc 

công ty

6.2 Nguyễn Xuân Hò 123.600            2,03% Bố đẻ

6.3 Vũ Thị Xim                       -   0% Mẹ đẻ

6.4 Bùi Thị Thu Hiền                       -   0% Vợ

6.5 Nguyễn Xuân Đô                       -   0% Em trai

6.6 Phạm Thị Lan Hương                       -   0% Em dâu

6.7 Nguyễn Xuân Hiệu                       -   0% Em trai

6.8 Đỗ Thị Thu Hà                       -   0% Em dâu

7 Trịnh Thị Nga Thành viên HĐQT 1.517.900         24,97%
Người  
nội  bộ

7.1 Trịnh Văn Thấm                       -   0% Bố đẻ

7.2 Đặng Ngọc Bảo                       -   0% Chồng

7.3 Đặng Diệu Linh                       -   0% Con gái

7.4 Trịnh Văn Ân                       -   0% Em trai

7.5 Nguyễn Thị Liên                       -   0% Em dâu

8 Nguyễn Thị Thư Trưởng ban KS                       -   0%
Người  
nội  bộ

8.1 Trần Trí Dũng                       -   0% Chồng

8.2 Nguyễn Thị Nhàn                       -   0% Mẹ đẻ

8.3 Trần Văn Tài                       -   0% Bố chồng

8.4 Phạm Thị Mận                       -   0% Mẹ chồng

9 Lương Thu Hoài Thành viên BKS 73.083              1,20%
Người  
nội  bộ

9.1 Nguyễn Phan Long 45                     0,00% Chồng
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9.2 Nguyễn Hoài Dương                       -   0% Em chồng

9.3 Lương Thị Tuyết                       -   0% Chị gái

9.4 Vương Đình Lam                       -   0% Anh rể

10 Lê Vũ Cường Thành viên BKS 3.228                0,05%
Người  
nội  bộ

10.1 Lê Kim Thanh                       -   0% Vợ

10.2 Lê Vũ Thu Trang                       -   0% Con

10.3 Lê Thanh Tùng                       -   0% Con

11 Tạ Thị Tuyết Minh Kế toán trưởng               55.968 0,92%
Người  
nội  bộ

11.1 Phạm Đức Nhíp                       -   0% Chồng

11.2 Phạm Thái Hưng                       -   0%  Con

11.3 Phạm Thị Khánh Chi                       -   0%  Con

11.4 Phạm Đăng Luân                       -   0% Bố chồng

11.5 Nguyễn Thị Hiểu                       -   0% Mẹ  chồng

11.6 Phạm Đức Lịch                       -   0% Em chồng

11.7 Tạ Thị Thu Hường                       -   0% Chị ruột

11.8 Nguyễn Văn Ánh                       -   0% Anh rể

11.9 Phạm Thị Phượng                       -   0% Chị chồng

11.10 Phạm Đức Du                       -   0% Em chồng

12 Nguyễn Tuấn Đạt Thư ký công ty 11.181              0,18%
Người  
nội  bộ

12.1 Nguyễn Thị Minh Tâm                       -   0% Vợ

12.2 Nguyễn Quốc Khánh                       -   0% Bố đẻ

12.3 Nguyễn Thị Sen                       -   0% Mẹ đẻ
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STT
Tên tổ chức cá 

nhân

Mối quan hệ 
liên quan 

đến công ty

Số giấy NSH, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính
Thời điểm 
giao dịch 

với công ty

Số Nghị quyết, 
quyết định của 

HĐQT thông qua
Nội dung hợp đồng

Nội dung, số 
lượng, giá trị 

giao dịch

1

Công ty CP 
Cung ứng nhân 

lực Inlaco  
(IMSCO)

Công ty con 
của Công ty

0202149394 Ngày cấp 
29/01/2022 , Nơi cấp : 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

TP.Hải Phòng

138 Lê Lai, Quận 
Ngô Quyền, TP.Hải 

Phòng
11/08/2023

Số 20/NQ-HĐQT 
Ngày 10/08/2023

Cung ứng thuyền viên 
cho IMSCO đi làm 

việc trên các tàu nước 
ngoài 

3.534.765.630đ

2

Công ty CP Đầu 
tư và Dịch vụ 

Inlaco 
(INLAVESCO)

Công ty con 
của Công ty

0201604876 Ngày cấp 
31/12/2014 , Nơi cấp : 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

TP.Hải Phòng

138 Lê Lai, Quận 
Ngô Quyền, TP.Hải 

Phòng
11/08/2023

Số 20/NQ-HĐQT 
Ngày 10/08/2023

Cung cấp đất nền cho 
INLAVESCO làm vật 

liệu xây dựng
19.115.920.321đ

3
Công ty TNHH 
Thương mại Mê 

Linh

Công ty  có 
liên quan 

đến cổ đông 
nội bộ

0200409255 Ngày cấp 
27/07/2000 , Nơi cấp : 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

TP.Hải Phòng

Số 221 Tô Hiệu, 
phường Trại Cau, 

quận Lê Chân, 
TP.Hải Phòng

08/09/2023
Số 21/NQ-HĐQT 
Ngày 07/09/2023

Thuê 325,5m2 nhà 
tầng 2 của công trình 
xây dựng tại thửa đất 

số 3 lô 28A Khu đô thị 
Ngã 5 - Sân bay Cát Bi

150.000.000đ

4

Công ty CP 
Cung ứng nhân 

lực Inlaco  
(IMSCO)

Công ty con 
của Công ty

0202149394 Ngày cấp 
29/01/2022 , Nơi cấp : 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

TP.Hải Phòng

138 Lê Lai, Quận 
Ngô Quyền, TP.Hải 

Phòng
24/10/2023

Số 23/NQ-HĐQT 
Ngày 24/10/2023

Thuê văn phòng với 
diện tích 200m2 

90.000.000đ

5

Công ty CP Đầu 
tư và Dịch vụ 

Inlaco 
(INLAVESCO)

Công ty con 
của Công ty

0201604876 Ngày cấp 
31/12/2014 , Nơi cấp : 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

TP.Hải Phòng

138 Lê Lai, Quận 
Ngô Quyền, TP.Hải 

Phòng
25/10/2023

Số 28/NQ-HĐQT 
Ngày 25/10/2023

Thuê văn phòng diện 
tích 30m2

15.000.000đ

PHỤ LỤC III
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cOl{c rY co PHAN
Hqp t6c lao dQng v6i NN

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc lpp - TU do - Hanh phric

crAy ut euysx
. V/v Ky cdc vdn bdn liAn quan

dAn Bdo cdo Tinh hinh qudn tri c6ng ty ndm 2023

- Cdn c* LuQt Doanh nghiQp ngdy l7 thdng 6 ndm 2020;
- Cdn ct? Diiu lQ C6ng ty c6 phdn Ho. p tdc loo dQng vdi nadc ngodi drgc

Dai h\i ding cii dilng thdng qua ngdy 29 thdng t0 ndm 2021
- Quy che fA ch*c vd hoqt dfng cila Hpi ding qudn tri cbng ty. 

'

NGUOr UV qUVrN :

Ong Vfi Nggc Sinh Chric vp : Chri tich HQi d6ng quin tri Cdng ty
Nguoi dai diQn theo ph6p lu6t cria Cdng ty

NGTIOT NHAN Uv QUvnN
6ng Pham Si Tf Chrlc vu : Ph6 chri tlch HQi rl6ng quan tri c6ng ty

NQr DUNC Uy QUYEN
Dugc riy quyAn Ky c6c vdn ban li6n quan di5n Brlo c6o Tinh hinh quin tri c6ng ty
ndm2023.

Ong Ph4m Si Tf cdn cri vdo nQi dung riy quy6n thgc hiQn trong pham vi tr6ch nhiQm
I

ouoc uy quyen.

Hii Phdng,ngiry 29 0l ndm 2024
NGUOI NHAN UY QUYEN QTIYEN

Phpm Si Tf Sinh

cOrue
c6p

HQP TAC

V0l


